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Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:
	A. Vai trò của trồng trọt
	C. Chức năng của trồng trọt

	B. Nhiệm vụ của trồng trọ
	D. Ý nghĩa của trồng trọt


Câu 2. Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh?
	A. Cây lạc (đậu phụng).
	C. Cây hoa cúc.

	B. Rau đay
	D. Cây điều


Câu 3. Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là:
	A. Tiến hành đơn giản.
	C. Cây trồng không cần chăm sóc.

	B. Chi phí đầu tư thấp.
	D. Có thể trồng được rau trái vụ.


Câu 4. Ngành nghề nào dưới đây không phải là ngành nghề trong trồng trọt:
	A. Kĩ  sư trồng trọt
	C. Kĩ sư xây dựng

	B. Kĩ sư bảo vệ thực vật
	D. Kĩ sư chọn giống cây trồng


Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của kĩ sư chọn giống cây trồng là:
A. Bảo tồn, phát triển các loài động vật hiện có
B. Bảo tồn, phát triển các giống cây trồng hiện có
C. Phát triển các giống cây trồng hiện có
D. Bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật hiện có
Câu 6: Thành phần đất trồng gồm:
A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ		B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ
C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng			D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ
 Câu 7: Công việc làm đất được tiến hành bằng các công cụ thủ công và cơ giới với mục đích:
A. Làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng, diệt cỏ dại, làm cho đất thoáng khí và thoát các khí độc.
B. Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
C. Làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng để dễ trồng cây, diệt mầm mống sâu, bệnh và cải tạo đất.
D. Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt cỏ dại, làm bay hơi nước để đất khô ráo và cải tạo đất.
Câu 8. Trình tự đúng khi làm đất trồng cây là:
A. Làm đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất
B. Làm đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
C.Lên luống → Làm đất → Bừa  hoặc đập nhỏ đất
D.Bừa hoặc dập đất → Lên luống → Làm đất
Câu 9. Khi gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu về:
A. Mật độ; khoảng cách.					B. Thời vụ; mật độ; độ nông, sâu.
C.Thời vụ; mật độ; khoảng cách; độ nông, sâu.		D. Mật độ; khoảng cách; độ nông, sâu.
Câu 10. Chọn phương án sai khi nói về vai trò của nước trong quá trình  chăm sóc cây trồng:
A. Nước cần cho sự sinh trưởng, phát triển của cây.
B. Khi thiếu nước cây sẽ bị héo
C. Khi thiếu nước kéo dài, cây có thể bị chết.
D. Khi thiếu nước kéo dài; cây vẫn sinh trưởng, phát triển tốt.
Câu 11: Phòng trừ sâu, bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc:
A. Phòng là chính; trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng, triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
B. Phòng là chính; phát hiện, diệt trừ sâu hại kịp thời; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
C. Phòng là chính; diệt trừ sâu, bệnh triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp tốt nhất để phòng trừ.
Câu 12: Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây trồng là:
A. Tiết kiệm công lao động.		B. Hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh.
C. Đơn giản, dễ thực hiện.	 D. Có tác dụng lâu dài.
Câu 13. Khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt, cần đảm bảo các yêu cầu nào?
A. Thu hoạch đúng lúc; nhanh, gọn, cẩn thận; phương pháp, dụng cụ phù hợp với từng loại cây trồng.
B. Thu hoạch nhanh; sử dụng phương pháp, dụng cụ thu hoạch phù hợp với từng loại cây trồng.
C. Thu hoạch nhanh; sử dụng phương pháp, dụng cụ thu hoạch sẵn có.
D. Thu hoạch đúng lúc; nhanh, gọn, cẩn thận; sử dụng phương pháp, dụng cụ thu hoạch sẵn có.
Câu 14. Phương án nào sau đây không phải là một trong các phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
A. Hái.	B. Nhổ.	C. Cắt.	D. Bổ
B. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 15 (2,0 điểm). Hãy trình bày mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các công việc làm đất, bón phân lót.
Câu 16 (1,0 điểm). Nhà bạn Hà có mua một chậu cây cảnh và để ở trong nhà. Lúc đầu mua về nó rất đẹp nhưng một thời gian sau cây chậm phát triển, héo dần, lá vàng xuất hiện nhiều? Em hãy nêu 4 cách chăm sóc cây cảnh trong nhà để cây luôn xanh và phát triển tốt
------------------Hết-----------------




